TRƯỜNG THCS BÌNH QUỚI TÂY

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN 9 (NH 2021-2022)
Bài 1: (3 điểm) Tính:
a) 
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Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình:
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Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = x – 2 có đồ thị (D) và hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’) bằng phép tính.

Bài 4: (0,75 điểm) Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức:
            V = 9 800 000 − 1 200 000.t  (đồng) tính từ năm 2018.
a) Hãy tính trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng vào năm 2020.
b) Sau bao nhiêu năm thì giá trị của chiếc máy tính bảng là 5 000 000 đồng?
Bài 5: (0,75điểm)  Hai ngư dân đứng ở bên một bờ sông cách nhau 250m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 30o và 40o. Tính khoảng cách d từ bờ sông đến cù lao.
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Bài 6: (3 điểm)  Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm
a) Chứng minh OA vuông góc với BC tại H.
b) Giả sử AB = 8cm, OB = 6cm. Tính BH, AH.
c) Vẽ dây BD song song với OA. Chứng minh 3 điểm D, O, C thẳng hàng.
ĐÁP ÁN
Bài 1: (3 điểm) Tính:
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Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình:
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ĐK: x + 5 ≥ 0
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x ≥ -5
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     x + 5 = 4
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x = -1
(Nhận)


Vậy S ={ -1}
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Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = x – 2 có đồ thị (D) và hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (D’).

a)Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ:
- Lập bảng giá trị đúng cho 2 hàm số :



0,5đ

- Vẽ đúng 2 đồ thị
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b)Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’) bằng phép tính.
- Lập PT hoành độ giao điểm
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- Tìm tọa độ giao điểm A(1; -1)
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Bài 4: (0,75 điểm) Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được cho bởi công thức:
            V = 9 800 000 − 1 200 000.t  (đồng) tính từ năm 2018.
a) Hãy tính trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng vào năm 2020:
-Tính được t = 2
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- Tính V = 9 800 000 − 1 200 000.2 = 7 400 000 ( đồng)

0,25đ
b) Sau bao nhiêu năm thì giá trị của chiếc máy tính bảng là 5 000 000 đồng:
5 000 000 = 9 800 000−1 200 000.t 
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· t = 4








Kết luận: 4 năm
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Bài 5: (0,75 điểm)  
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· Khoảng cách d từ bờ sông đến cù lao là AH:

BH = AH . cot B

CH = AH . cot C
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· BH + CH = AH( cot B + cot C )



0,25đ
· 250 = AH .( cot 300 + cot 400)





· AH = 250 : (cot 300 + cot 400) 
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Bài 6: (3 điểm) 

[image: image29]
a)   Chứng minh OA vuông góc với BC tại H:
- Chứng minh OA là đường trung trực của BC



0,5đ
- Chứng minh OA vuông góc với BC tại H
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b) Giả sử AB = 8cm, OB = 6cm. Tính BH, AH:

- Tính đúng BH
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- Tính đúng AH
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c) Vẽ dây BD song song với OA. Chứng minh 3 điểm D, O, C thẳng hàng.

- Chứng minh góc DBC = 900
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- Suy ra D, O, C thẳng hàng.
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